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DANH SÁCH BỔ NHIỆM HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày          /           /            của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

TT Họ tên Ngày sinh Chức vụ, đơn vị công tác Địa bàn hoạt động 

1 Đậu Thế Anh 05/05/1988 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Rốk Xã Ea Rốk 

2 Phạm Thị Thu Hồng 25/01/1983 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Na Xã Ea Na 

3 Đinh Thị Thu Thảo 20/09/1995 Công ty Luật TNHH HK & Gia Luật - Chi nhánh tại Đắk Lắk Phường Buôn Ma Thuột 

4 Nguyễn Trọng Thiên 10/08/1979 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Phú Yên 

Phường Phú Yên 5 Trần Thị Kim Chi 22/03/1982 Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Yên 

6 Lê Văn Nguyện 16/10/1980 Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Phú Yên 

7 Bùi Trần Tuấn Anh 27/04/1990 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Riêng Xã Ea Riêng 

8 Nguyễn Văn Dửng 01/01/1979 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã Ea Ning 
Xã Ea Ning 

9 Đặng Thị Huyền Trang 21/07/1986 Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Ning 

10 H' Nhiêm Kuan 21/10/1980 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hòa Sơn Xã Hòa Sơn 

11 Nguyễn Trọng Quỳnh 08/07/1988 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã Dur Kmăl Xã Dur Kmăl 

12 Nguyễn Thị Hải 11/10/1982 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Thành Nhất Phường Thành Nhất 

13 Hồ Thị Bích Thủy 16/07/1983 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea M'Droh Xã Ea M'Droh 

14 Hồ Thị Kim Liên 09/10/1985 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Sông Cầu Phường Sông Cầu 

15 Lê Danh 14/07/1991 Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Krông Nô Xã Krông Nô 

16 Trần Thị Thu Huyền 01/05/1983 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Dray Bhăng Xã Dray Bhăng 

17 Dương Tùng Bách 10/12/1979 Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Xuân 
Xã Phú Xuân 

18 Hoàng Văn Hùng 09/11/1980 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã Phú Xuân 

19 Phạm Thị Thanh Thùy 20/08/1992 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND phường Cư Bao Phường Cư Bao 

20 Chu Vũ Lâm 17/12/1978 Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Pơng Drang Xã Pơng Drang 

21 Nguyễn Thị Thủy 29/03/1978 Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Krông Búk Xã Krông Búk 
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TT Họ tên Ngày sinh Chức vụ, đơn vị công tác Địa bàn hoạt động 

22 Nguyễn Thị Mỹ Thu 10/12/1987 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Drăng Xã Ea Drăng 

23 Nguyễn Huy Hùng 26/05/1980 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Krông Pắc 

Xã Krông Pắc 
24 Lê Thị Thanh Bình 17/03/1984 

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Krông 

Pắc 

25 Hồ Thị Thủy Hằng 30/12/1988 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Knuếc Xã Ea Knuếc 

26 Đỗ Minh Luân 24/03/1987 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Vụ Bổn 
Xã Vụ Bổn 

27 Hồ Thanh Sơn 28/10/1980 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Vụ Bổn 

28 Nguyễn Thị Mai 08/01/1987 Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Krông Á 
Xã Krông Á 

29 Hoàng Thị Hạnh 07/08/1980 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Krông Á 

30 Phạm Thị Hương 29/07/1985 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tân An 

Phường Tân An 
31 Đặng Văn Hiếu 17/05/1964 

Cán bộ hưu trí (nguyên Chánh Văn phòng HĐND và UBND, 

Trưởng phòng Tư pháp huyện Ea Kar) 

32 Trần Thị Thúy Hoa 14/12/1977 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Lập 

Phường Tân Lập 
33 Võ Thị Hương 22/03/1972 Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 4B phường Tân Lập 

34 Nguyễn Thị Loan 15/08/1966 
Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 11B phường Tân Lập, Hội thẩm nhân 

dân Tòa án nhân dân khu vực I 

35 Nguyễn Cao Cường 08/10/1980 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Wer, Chủ tịch 

Hội Nông dân xã Ea Wer 
Xã Ea Wer 

36 Trần Thị Thúy An 29/12/1989 Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Cư M'gar 
Xã Cư M'gar 

37 Nguyễn Thị Hà 21/09/1991 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Cư M'gar 

38 Nguyễn Minh Chính 10/08/1977 Chủ tịch Công đoàn phường Tuy Hòa 
Phường Tuy Hòa 

39 Phan Thanh Diễn 20/08/1977 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tuy Hòa 

40 Nguyễn Thị Trà Giang 12/07/1982 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Đông Hòa Phường Đông Hòa 

41 Nguyễn Văn Thắng 20/05/1982 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Xuân Lộc Xã Xuân Lộc 

42 Nguyễn Thị Chiến 07/10/1983 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tuy An Nam Xã Tuy An Nam 
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TT Họ tên Ngày sinh Chức vụ, đơn vị công tác Địa bàn hoạt động 

43 Phạm Vinh Vạn 01/01/1984 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tuy An Nam 

44 Phan Thanh Hoài 05/12/1981 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy An Tây 

Xã Tuy An Tây 45 Trần Văn Nam 10/08/1985 Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tuy An Tây 

46 Võ Toàn Trung 07/06/1979 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã Tuy An Tây 

47 Nguyễn Phụng 02/09/1973 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Hòa 2 
Xã Phú Hòa 2 

48 Mai Thị Hỏi 28/02/1981 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Hòa 2 

49 Trần Thị Cẩm Trúc 20/02/1988 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tây Sơn 
Xã Tây Sơn 

50 Đào Thị Như Xoan 12/11/1975 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã Tây Sơn 

51 Hồ Thị Kim Thoa 30/10/1988 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đồng Xuân Xã Đồng Xuân 

52 Lê Hồ Phú 06/01/1980 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Mỡ 
Xã Phú Mỡ 

53 Huỳnh Văn Khoa 25/07/1986 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Mỡ 

54 Nguyễn Thị Thu Hồng 10/01/1984 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tây Hòa Xã Tây Hòa 

55 Y Ni Wa Byă 05/05/1987 Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hòa Phú Xã Hòa Phú 

56 H Djuăn Byă 20/07/1982 Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Kar 
Xã Ea Kar 

57 Đào Thị Hương 23/08/1980 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Kar 

58 Trần Trung Hiếu 06/04/1977 Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Kiết Xã Ea Kiết 

59 Hoàng Văn Vinh 10/01/1983 Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Ia Rvê Xã Ia Rvê 

60 Phạm Thị Chuyên 02/10/1976 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND phường Ea Kao Phường Ea Kao 

61 Trần Vũ Tài 22/07/1983 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã Ea Ktur 
Xã Ea Ktur 

62 Hồ Thị Thu Thủy 03/05/1988 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Ktur 

63 Trần Văn Đông 15/07/1983 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Hòa 1 

Xã Phú Hòa 1 64 Nguyễn Văn Hận 29/12/1977 Bí thư Chi bộ thôn Định Thành, xã Phú Hòa 1 

65 Đặng Ngọc Bảo Ny 11/06/1991 Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Thành, xã Phú Hòa 1 

66 Võ Ngọc Châu 11/12/1979 Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hòa Mỹ Xã Hòa Mỹ 
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TT Họ tên Ngày sinh Chức vụ, đơn vị công tác Địa bàn hoạt động 

67 Nguyễn Văn Đạt 14/07/1992 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Yang Mao Xã Yang Mao 

68 Nguyễn Thị Dung 08/04/1990 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Trang Xã Ea Trang 

69 Nguyễn Đại Duy 24/12/1984 Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã Dang Kang 
Xã Dang Kang 

70 Ngô Quang Thành 20/06/1986 Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Dang Kang 

71 Đinh Thanh Trung 10/05/1971 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Krông Năng Xã Krông Năng 

72 Văn Anh Dũng 29/03/1982 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea H'leo Xã Ea H'leo 

73 Võ Thị Thanh Thúy 12/01/1985 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Kiến 
Phường Bình Kiến 

74 Nguyễn Tiến Lộc 27/09/1999 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND phường Bình Kiến 

75 Nguyễn Thị Hằng 27/03/1983 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Quảng Phú Xã Quảng Phú 

76 Đàm Chí Cường 15/03/1985 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Bung Xã Ea Bung 

77 Nguyễn Hữu Lộng 01/12/1979 Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Sơn Hòa 

Xã Sơn Hòa 
78 Ngô Quốc Toàn 10/01/1984 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sơn Hòa 

79 Trần Văn Trà 18/06/1975 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã Sơn Hòa 

80 Trần Văn Toản 04/04/1977 Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Sơn Hòa 

81 Đỗ Huyền Ân 17/12/1982 Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Thịnh 
Xã Hòa Thịnh 

82 Hà Thị Thủy Hạ 01/06/1983 Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Thịnh 
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